	TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

TỔ: TIẾNG ANH- CN -TB
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: CÔNG NGHỆ 8

Năm học: 2021 - 2022


I. TRẮC NGHIỆM
Bài 51: Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
- Cấu tạo công tắc điện gồm các phần tử nào? Cực động và cực tĩnh của công tắc điện thường được làm bằng vật liệu gì?

- Kể tên các thiết bị đóng - cắt và lấy điện?

- Cách phân loại công tắc điện, cầu dao.
- Ý nghĩa các số liệu kĩ thuật ghi trên vỏ công tắc. VD: 250V – 15A
- Nguyên lí làm việc của công tắc.

Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
- Công dụng của các thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà: cầu chì, aptomat

- Cấu tạo của cầu chì.
II. TỰ LUẬN

Câu 1. Trình bày yêu cầu, cấu tạo của mạng điện trong nhà.

Câu 2. Nêu khái niệm, cấu tạo của thiết bị cầu dao.

Câu 3. Quan sát mạng điện trong nhà em, em thấy có thiết bị đóng – cắt và lấy điện nào? Mô tả cấu tạo của  thiết bị đó.

Câu 4. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn 220V – 75W trong 1 tháng(30 ngày), mỗi ngày bật đèn 4 giờ.
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Câu 1:

+  Yêu cầu của mạng điện trong nhà:

- Đảm bảo cung cấp điện.

- Đảm bảo an toàn cho người và ngôi nhà.

- Sử dụng thuận tiện, chắc, đẹp.

- Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa.
+  Cấu tạo của mạng điện trong nhà gồm các phần tử:    
- Công tơ điện

- Dây dẫn điện

- Các thiết bị điện: đóng- cắt, bảo vệ và lấy điện.
- Đồ dùng điện.
Câu 2:

+ Khái niệm: Cầu dao là thiết bị đóng - cắt mạch điện, dùng để đóng cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính của mạng điện công suất nhỏ.
+ Cấu tạo:  Vỏ, các cực động, các cực tĩnh.

Câu 3: Các thiết bị........

Ví dụ: Thiết bị cầu dao.
- Cấu tạo:  Vỏ, các cực động, các cực tĩnh. Trên vỏ có ghi những số liệu kĩ thuật như: điện áp và dòng điện định mức.   
Câu 4:

- Thời gian sử dụng trong 1 tháng tính thành giờ là: t = ……

- Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng là: A = P.t = …..
